                                                   DANH MỤC TRUYỆN  NGẮN

	TT
	T¸c gi¶ vµ tªn s¸ch
	SL
	Nhµ

XB
	N¨m

XB
	Khæ s¸ch
	Gi¸ tiÒn

	1
	Trường Tân / k hi con vật cất tiếng nói -Truyện ngắn thế giới chọn lọc 
	2
	VH-TT
	2008
	13x21
	26.000®

	2
	TrÇn C­¬ng/ Truyện ngắn hài hước
	2
	Thanh niªn
	2009
	
	35.000®

	3
	Ng« V¨n Phó/ TruyÖn Ngắn hay nhÊt thÕ giíi
	3
	Nhµ v¨n
	2009
	14x21
	65.000®

	4
	H÷u Ngäc/ TruyÖn cæ Grim
	3
	V¨n häc
	2005
	
	65.000®

	5
	§oµn Do·n/ TruyÖn cæ Grim
	2
	VH-TT
	2007
	13x20
	36.000®

	6
	Minh Thu/ TruyÖn cæ Ander sen
	4
	Thanh niªn
	2009
	13x19
	15.000®

	7
	Hång Anh/ TruyÖn kÓ vÒ c¸c hoµng tö
	3
	Lao ®éng
	2009
	13x21
	39.000®

	8
	Ngäc ¸nh/ 100 truyÖn ngắn hài  ViÖt Nam
	3
	
	2009
	
	50.000®

	9
	Ngäc ¸nh/ 100 truyÖn ngắn thÕ giíi
	3
	
	2009
	
	50.000®

	10
	Truyện ngắn đặc sắc ViÖt Nam-Cña thiªn tr¶ ®Þa
	3
	
	2010
	
	33.000®

	11
	Truyện ngắn đặc sắc Việt  Nam- Sự tích Hồ Gươm
	3
	
	2010
	
	41.000®

	12
	Truyện ngắn đặc sắc ViÖt Nam-Träng Thñy -MÞ Ch©u
	3
	VH-TT
	2010
	13x19
	13.000®

	13
	Truyện ngắn đặc sắc ViÖt Nam-Gµ m­în mµo VÞt
	3
	
	2010
	
	13.500®

	14
	Truyện ngắn chọn lọc ViÖt Nam-Viªn ngäc ­íc
	3
	
	2010
	
	14.000®

	15
	Truyện ngắn chọn lọc ViÖt Nam-T×m mÑ
	3
	
	2010
	
	15.000®

	16
	Truyện ngắn chọn lọcViệt Nam-Ba chµng dòng sÜ
	3
	
	2010
	
	13.000®

	17
	 ViÖt Nam-Cãc kiÖn trêi
	3
	
	2010
	
	14.000®

	18
	Truyện ngắn hài ViÖt Nam-MÑo cña Thá rõng
	3
	
	2010
	
	12.500®

	19
	Truyện ngắn hài ViÖt Nam-Dòng sÜ §am D«ng
	3
	
	2010
	
	14.500®

	20
	Nghiªm §a V¨n/ S¸ch mÑ kÓ con nghe-TruyÖn ngắn đặc sắcViệt Nam
	3
	Phô n÷
	2006
	12x18
	15.000®

	21
	Hång Quang-TuÖ Minh/ 101 truyÖn ngắn chän läc-MÑ kÓ con nghe
	3
	Lao ®éng
	2009
	13x19
	40.000®

	22
	Kho tµng cæ tÝch thÕ giíi-BÇy chi Thiªn Nga
	3
	
	2010
	13x21
	35.000®

	23
	V©n Anh/ TruyÖn kÓ vÒ c¸c nµng c«ng chóa
	3
	
	2010
	
	38.000®

	24
	Thïy Linh/ 99 truyÖn mÑ kÓ con nghe
	3
	VH-TT
	2010
	
	42.000®

	25
	TuÊn Anh/ 50 sù tÝch hay nhÊt dµnh cho tuæi thÇn tiªn
	3
	
	2008
	13x19
	30.000®

	26
	Hång §øc/ Nh÷ng sù tÝch viÖt Nam hay nhÊt
	3
	
	2010
	13x21
	39.000®

	27
	M¹c V¨n-Anh B»ng/ Nh÷ng c©u chuyÖn cæ tÝch thÇn tiªn
	3
	
	2010
	
	53.000®

	28
	Hoµng Lª Minh/ Sù tÝch c¸c loµi hoa
	3
	
	2009
	14x21
	32.000®

	29
	V©n Anh/ 109 truyÖn ngắn ViÖt Nam hay nhÊt
	3
	Lao ®éng
	2010
	13x21
	54.000®

	30
	NguyÔn Thïy Linh/  101 chuyÖn mÑ kÓ con nghe
	1
	H¶i phßng
	2009
	13x19
	38.000 ®

	31
	Vò Béi TuyÒn/ Em bÐ vµ thuû thÇn
	4
	Thanh niªn
	2008
	12x20
	21.000®

	32
	Vò Béi TuyÒn/ N­íc tr­êng sinh
	4
	
	2008
	
	21.000®

	33
	Vò Béi TuyÒn/ V­ên hoa cña ng­êi khæng lå
	4
	
	2008
	
	22.000®

	34
	Vò Béi TuyÒn/ Ng­êi lïn cña t¶ng ®¸
	4
	Thanh niªn
	2008
	12x20
	22.000®

	35
	Vò Béi TuyÒn/ Con Rïa th«ng minh
	4
	
	2008
	
	21.000®

	36
	ChuyÖn kÓ vÒ c¸c nµng c«ng chóa mÆt trêi
	2
	TrÎ
	2008
	13x19
	19.500

	37
	Hoµng Lª Minh/ Sù tÝch c¸c loµi hoa
	4
	VH-TT
	2009
	14x21
	32.000

	38
	Vò Th¸i B×nh/ TruyÖn Tr¹ng Quúnh
	4
	
	2009
	13x19
	18.000

	39
	Vò Th¸i B×nh/ TruyÖn Tr¹ng Lîn
	4
	
	2009
	
	12.000

	40
	Tr­¬ng Thanh B×nh/ ChuyÖn kÓ vÒ c¸c hoµng tö chµo Mµo
	3
	TrÎ
	2008
	
	19.500

	41
	Tr­¬ng Thanh B×nh/ ChuyÖn kÓ vÒ c¸c hoµng tö cäp
	3
	
	2008
	
	23.000

	42
	Tr­¬ng Thanh B×nh/ ChuyÖn cæ tÝch vÒ c¸c «ng vua-Vua c¸
	2
	
	2008
	
	22.5000

	43
	Thu Ph­¬ng -Thanh Hång/99 truyÖn cæ tÝch vÒ ®éng vËt
	4
	VH-TT
	2008
	14x21
	53.000

	44
	Anh Tó/ 101 truyÖn tiÕu l©m thÕ giíi
	3
	
	2010
	13x21
	33.000

	45
	Anh §øc/ nh÷ng chuyÖn mÑ kÓ con nghe
	3
	
	2007
	13x19
	34.000

	46
	Cæ tÝch&thÇn tho¹i-ChuyÖn kÓ hay nhÊt vÒ c¸c loµi vËt
	4
	Mü thuËt
	2008
	17x19
	18.000

	47
	Cæ tÝch&thÇn tho¹i-C¸c c©u chuyÖn vÒ hoµng tö-C«ng chóa
	4
	
	2008
	//
	18.000

	48
	Cæ tÝch&thÇn tho¹i-C¸c c©u chuyÖn vÒ thÇn k× vµ nh÷ng ®iÒu bÝ Èn
	4
	
	2008
	//
	18.000

	49
	Cæ tÝch&thÇn tho¹i-C¸c c©u chuyÖn vÒ Quû vµ Rång
	4
	
	2008
	//
	18.000

	50
	Cæ tÝch&thÇn tho¹i-C¸c chuyÖn kÓ hay nhÊt vÒ trÎ em
	4
	
	2008
	//
	18.000

	51
	Cæ tÝch&thÇn tho¹i-C¸c c©u chuyÖn vÒ nh÷ng cuéc phiªu l­u
	4
	
	2008
	//
	18.000

	52
	Truyện cổ Nhật Bản
	2
	KĐ
	2007
	20x18
	30.000

	53
	Truyện cổ Ấn Độ 
	2
	KĐ
	2007
	//
	25.500

	54
	Truyện cổ Campu-Chia
	2
	KĐ
	2007
	//
	29.000

	55
	Truyện cổ Nga
	2
	KĐ
	2007
	//
	22.000

	56
	Guyom  hoph / Những điều kỳ diệu
	2
	KĐ
	2007
	13x19
	22.000

	57
	Truyện cổ Grim 
	1
	KĐ
	2007
	//
	50.000

	58
	366 chuyện kể hằng đêm
	1
	MT
	2003
	//
	35.000

	59
	Lê Vân / Chàng trai làng Phù Ủng
	10
	KĐ
	2005
	//
	5.000

	60
	Gizo osami / Truyện cổ vùng Chitose
	2
	KĐ
	2006
	//
	8.000

	61
	Hà Ân / cái chum vàng
	10
	KĐ
	2004
	13x19
	4.500

	62
	Hòn trống mái 
	2
	KĐ
	2006
	13x20
	6.500

	63
	Hồn Trương Ba da hàng thịt
	2
	KĐ
	2006
	//
	7.000

	64
	Sự tích núi cô tiên
	2
	KĐ
	2006
	//
	8.000

	65
	Ông tướng canh đền
	10
	KĐ
	2006
	//
	7.000

	66
	Những chàng trai kỳ tài 
	2
	KĐ
	2007
	//
	5.500

	67
	Phân xử tài tình
	2
	KĐ
	2007
	//
	6.500

	68
	Chim chích và cây cải
	2
	KĐ
	2007
	//
	6.500

	69
	Nói dối như cuội
	2
	KĐ
	2007
	//
	5.500

	70
	Sự tích cây vú sữa 
	2
	KĐ
	2006
	//
	7.000

	71
	Cô gái đẹp và hạt gạo 
	2
	KĐ
	2006
	//
	8.000

	72
	Sự tích bãi tiên
	2
	KĐ
	2006
	//
	9.000

	73
	Con dâu nhà trời
	2
	KĐ
	2006
	//
	10.000

	74
	Sự tích sáo ôi
	2
	KĐ
	2006
	//
	8.000

	75
	Tiếng hát của người đá
	2
	KĐ
	2006
	//
	9.000

	76
	Chàng ngốc săn hươu
	2
	KĐ
	2006
	//
	9.500

	77
	Sự tích bánh trưng bánh dày
	2
	KĐ
	2007
	//
	10.000

	78
	Sự tích trầu cau
	2
	KĐ
	2007
	13x18
	10.000

	79
	Ai mua hành tôi
	10
	KĐ
	2007
	//
	10.000

	80
	Câu chuyện rùa vàng
	2
	KĐ
	2007
	13x19
	10.000

	81
	Cây khế
	2
	KĐ
	2007
	//
	10.000

	82
	Lady bird Tales / Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn
	4
	KĐ
	2007
	//
	10.000

	83
	Chú mèo đi hia
	1
	KĐ
	2003
	//
	5.000

	84
	Quả núi vàng
	1
	KĐ
	1999
	12x18
	9.000

	85
	Bầy thú trong hố
	1
	KĐ
	1999
	//
	7.000

	86
	Ba vương quốc
	1
	KĐ
	1999
	//
	9.000

	87
	Giấc mơ tiên chi 
	1
	KĐ
	1999
	//
	8.000

	88
	Cô bé lọ lem
	2
	KĐ
	2007
	//
	10.000

	89
	Cái chén thần kỳ  
	2
	     KĐ
	2007
	//
	4.500

	90
	Sơn Tinh Thủy Tinh
	2
	KĐ
	2007
	//
	7.500

	91
	Vua heo
	2
	KĐ
	2005
	//
	7.500

	92
	Người vợ thông minh
	2
	KĐ
	2006
	13x19
	7.500

	93
	Nàng tiên hổ 
	2
	KĐ
	2005
	//
	7.500

	94
	Anh học trò và ba con quỷ
	2
	KĐ
	2006
	//
	7.500

	95
	Tú Uyên Giáng Kiều
	2
	     KĐ
	2006
	//
	7.500

	96
	Ngưu Lang Chức Nữ 
	4
	KĐ
	2007
	//
	7.500

	97
	Âu cơ Lạc Long Quân
	2
	KĐ
	2006
	//
	15.000

	98
	Đồng tiền vạn lịch 
	2
	KĐ
	2006
	//
	7.500

	99
	Chiếc áo tàng hình
	2
	KĐ
	2006
	13x19
	7.500

	100
	Con chó , con mèo và anh chàng nghèo khổ
	2
	KĐ
	2006
	//
	7.500

	101
	Sự tích Hồ Gươm
	2
	KĐ
	2006
	//
	10.000

	102
	Sự tích chú cuội cung trăng
	2
	KĐ
	2006
	//
	5.000

	103
	Năm hũ vàng 
	2
	KĐ
	2006
	//
	7.500

	104
	Dũng sĩ Đam Dông
	2
	KĐ
	2006
	//
	7.500

	105
	Sự tích cây nêu ngày tết 
	2
	KĐ
	2005
	//
	7.500

	106
	Ông quan thông minh 
	2
	KĐ
	2006
	//
	7.500

	107
	Thằng Quấy 
	2
	KĐ
	2008
	//
	9.000

	108
	Bó củi biết bay
	2
	KĐ
	2008
	//
	9.000

	109
	Cười ra vàng
	2
	KĐ
	2008
	//
	9.000

	110
	Bảy điều ước
	2
	KĐ
	2008
	//
	9.000

	111
	Nàng tiên cua
	2
	KĐ
	2008
	//
	9.000

	112
	Chàng Đăm Bri
	2
	KĐ
	2007
	//
	7.500

	113
	Sự tích cái chổi
	2
	KĐ
	2007
	//
	7.500

	114
	Mụ Lường
	2
	KĐ
	2007
	//
	7.500

	115
	Cây tre trăm đốt
	1
	KĐ
	2007
	//
	7.500

	116
	Sự tích chim chìa vôi
	4
	KĐ
	2007
	//
	4.000

	117
	TRuyện  cổ Andexen
	1
	KĐ
	2003
	13x18
	8.500

	118
	Chuko Hoso ka wa &Fumin / Nữ Hoàng Ai Cập
	50
	KĐ
	2002
	
	5.000

	119
	AkiraToryama / Bảy viên ngọc rồng 
	18
	KĐ
	2007
	
	8.500

	120
	Bầy thiên nga
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	121
	Ali xơ ở sứ sở diệu kỳ
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	122
	Bà chúa tuyết
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	123
	Mary pope osbor ne / Cái chòi thần kỳ
	20
	KĐ
	2007
	
	8.000

	124
	Chuyện cổ Châu ro . Hoàng hậu ba ba
	1
	TH
	2004
	
	10.000

	125
	Vợ chồng Rồng
	1
	TH
	2004
	
	10.000

	126
	Thiệu hoa công chúa 
	1
	TH
	2004
	
	15.000

	127
	Truyện cổ tích Việt Nam 
	2
	TN
	2007
	
	50.000

	128
	Thần thoại Ai Cập
	2
	KĐ
	2014
	
	45.000

	129
	Thần thoại Ai Cập 
	2
	KĐ
	2014
	
	40.000

	130
	Thần thoại Ai Cập
	2
	KĐ
	2014
	
	30.000

	131
	Na Tra truyền kỳ
	12
	KĐ
	2014
	
	18.000

	132
	Yuheok Park Myoung-Woon  / Thần thoại Hy Lạp
	2
	KĐ
	2014
	
	30.000

	133
	Yuheok Park Myoung-Woon / Thần thoại Hy Lạp
	1
	KĐ
	2014
	
	25.000

	134
	Yuheok Park Myoung – Woon / Thần thoại Hy Lạp 
	2
	KĐ
	2014
	
	40.000

	135
	Phạm Thường Tam / cổ tích ,sự tích Việt Nam
	2
	KĐ
	2016
	
	59.000

	136
	Nguyễn Giao Cư - Xuân Tùng / Kho tàng cổ tích Việt Nam
	1
	KĐ
	2016
	
	59.000

	137
	Nam Moon Won / Thần thoại Ai Cập
	1
	KĐ
	2016
	
	50.000

	138
	Nguyễn Hoàng Yến Phương / Ngày xưa có một con bò
	1
	Trẻ
	2017
	
	62.000

	139
	Lê Thị Minh Phương / Cứu vật , vật trả ơn
	10
	KĐ
	2015
	
	8.000

	140
	Lương Văn Hồng  / Truyện cổ Grim
	10
	HĐ
	2016
	
	12.800

	141
	Đinh Thượng Lâm / 101 câu chuyện về các nàng công chúa
	1
	VH
	2017
	
	101.000

	142
	Thu Dương / Tuyển tập các nàng công chúa 
	1
	MT
	2017
	
	45.000

	143
	Hồng  Hà / Cường bạo chống trời 
	10
	MT
	2016
	
	15.000

	144
	Thành Lộc  / Cổ tích thế giới đặc sắc 
	1
	ĐHQG
	  2016
	
	30.000

	145
	Ngô Minh Vân / Công chúa ngủ trong rừng
	10
	Dân Trí
	2014
	
	11.000

	146
	Ngô Minh Vân / Công chúa tóc vàng 
	10
	Dân Trí 
	2014
	
	11.000

	147
	Bầy thiên nga hoang dã
	1
	VH
	2010
	
	10.000

	148
	Nguyễn Anh Vũ / 100 truyện cổ tích thế giới 
	2
	VH
	2013
	
	75.000

	149
	Vương quốc vắng nụ cười
	1
	KĐ
	1993
	
	2.200

	150
	Ri ku sanTo / Dấu ấn Rồng thiêng
	10
	KĐ
	1997
	
	3.000

	`151
	Shin Young – Mi / Thần thoại Bắc Âu
	7
	KĐ
	2015
	
	20.000

	152
	Shin Young – Mi / Thần thoại Bắc Âu
	6
	KĐ
	2015
	
	40.000

	153
	Shin Young – Mi / Thần thoại Bắc Âu
	5
	KĐ
	2015
	
	25.000

	154
	Phạm Việt / Cây Khế
	10
	MT
	2014
	
	12.000

	155
	Phạm Ngọc Tuấn / Ngôi đền giữa biển
	10
	KĐ
	2006
	
	7.500

	156
	Hoàng Khắc Huyên / Ngôi đền giữa biển
	10
	MT
	2014
	
	10.000

	157
	Lam Hồng  -  Song Giang / Thế giới cổ tích Việt Nam
	1
	VH
	2015
	
	36.000

	158
	Đỗ Thị Thu Thủy / Trạng con Mạc Đĩnh Chi
	1
	MT
	2014
	
	10.000

	159
	Till Mrphy / Phù thủy xui xẻo
	1
	KĐ
	2007
	
	10.000

	160
	Truyền thuyết biên cương 
	2
	KĐ 
	2002
	
	5.000

	161
	Lê Tấn Hiển / Đội đặc nhiệm nhà C21
	5
	Trẻ
	2001
	
	7.700

	162
	Thủy Tiên / Hoa mẫu đơn
	2
	VH
	2003
	
	5.000

	163
	Tsukasa oshima / Sôi động cầu trường
	8
	KĐ
	1999
	
	5.000

	164
	Vĩnh Quyên / Bác sĩ vui tính trả lời
	2
	KĐ
	2001
	
	10.800

	165
	Đức Anh / Người lò chum
	2
	KĐ
	1995
	
	10.000

	166
	Tấn Vinh / Nữ bác sĩ 
	3
	KĐ
	2001
	
	5.500

	167
	Taro Nami Hiro shi Taka ha shi / Jindodi nho
	20
	KĐ
	2000
	
	5.000

	168
	Tetsuya chiba / Siêu quậy Teppi
	60
	KĐ
	1995
	
	3.000

	169
	Chie / Cô bé hạt tiêu
	3
	KĐ
	1997
	
	3.500

	170
	Yuzo Takada / Cô bé 3 mắt
	4
	KĐ
	2001
	
	5.000

	171
	Khôi  Huy / Mái trường thân yêu
	1
	KĐ
	2005
	
	7.500

	172
	Daisuke hi gu chi / Cơn lốc sân cỏ 
	15
	KĐ
	2001
	
	4.500

	173
	Ninja loạn thị
	10
	KĐ
	1997
	
	3.000

	174
	Rumiko Takahashi / Một nửa kamma
	8
	KĐ
	2002
	
	5.000

	175
	Kanaki-Sato / Thám tử Kin dai chi
	25
	KĐ
	2002
	
	5.000

	176
	Takahashi- Yoichi / Hậu Subasha
	5
	KĐ
	1995
	
	3.000

	177
	Thủy Tiên / Cô giáo dịu hiền
	2
	KĐ
	2002
	
	5.000

	178
	Teshiki Hisac / Cậu bé hiếu động
	3
	KĐ
	2002
	
	5.000

	179
	Tetsuya- Chiba / Đứa con của đảo
	3
	KĐ
	2001
	
	4.000

	180
	Naoki  Ura sawa / Tiểu thư nhu đạo
	3
	KĐ
	1997
	
	3.000

	181
	Hoàng Vân / Những người bạn tốt
	1
	KĐ
	2002
	
	6.000

	182
	Kyo shiro daira / Thám tử kỳ tài
	1
	KĐ
	2004
	
	5.000

	183
	Seika nakayama / Hiệp sĩ rừng xanh
	1
	KĐ
	2002
	
	5.000

	184
	Mi hona Fuji / Mắt lưu ly
	2
	KĐ
	2003
	
	5.000

	185
	Cô bé và hoàng tử
	4
	KĐ
	2003
	
	5.000

	186
	Motoki  Monma / Đường dẫn đến khung thành
	4
	KĐ
	1998
	
	3.500

	187
	Siêu sao đường dài
	5
	KĐ
	1999
	
	4.000

	188
	Chú ngựa tìm mẹ 
	2
	KĐ
	2001
	
	5.000

	189
	Gia tộc vũ trụ 
	1
	KĐ
	2001
	
	5.000

	190
	TKKG / Tứ quái sài gòn
	1
	KĐ
	2001
	
	4.000

	191
	Kin dai chi / Đại tướng nhóc con
	1
	KĐ
	1998
	
	3.000

	192
	Anh em sinh đôi – Bên ngoài trận đấu
	1
	Trẻ
	1999
	
	3.000

	193
	Vô địch quyền vương
	1
	Trẻ
	1998
	
	4.000

	194
	Chú bé câu cá
	1
	KĐ
	1997
	
	4.000

	195
	Bát quái tiểu thư
	1
	KĐ
	1997
	
	3.000

	196
	Vua cờ
	1
	Trẻ
	2001
	
	5.000

	197
	Hiệp sĩ kiếm rồng
	1
	KĐ
	2000
	
	5.000

	198
	Cú nhảy cuối cùng
	1
	KĐ
	2000
	
	4.500

	199
	Giấc mơ vô địch 
	1
	KĐ
	1999
	
	3.500

	200
	Siêu quậy Sumio 
	1
	     KĐ
	2000
	
	4.500

	201
	Cửu Thọ / Chú bé biệt động
	1
	Trẻ
	2001
	
	12.800

	202
	Yuho ashibe / Rồng pha lê
	1
	KĐ
	2003
	
	5.000

	203
	Chú  thoòng  dùng  mưu  cứu  bạn 
	1
	KĐ
	1993
	
	3.000

	204
	Võ tướng thiên hà
	1
	KĐ
	1999
	
	4.000

	205
	Những cuộc phiêu lưu siêu cấp
	1
	KĐ
	1999
	
	4.000

	206
	Viết Linh / Viện hoàng hạc
	1
	KĐ
	1999
	
	3.200

	207
	Trần Thanh Địch / Săn cọp
	1
	KĐ
	1998
	
	8.300

	208
	Anh em bòn bon
	10
	KĐ
	1998
	
	3.000

	209
	Nghìn lẻ một đêm
	1
	KĐ
	1998
	
	9.000

	210
	Xuân Quỳnh  / Bầu trời trong quả trứng 
	2
	KĐ
	2007
	
	14.000

	211
	Lê Vân / Chuyện cũ bên thềm
	2
	KĐ
	2007
	
	33.000

	212
	Mark Twain / Hoàng tử nhỏ và chú bé nghèo khổ
	2
	KĐ
	2007
	
	11.000

	213
	Trung Trung Đỉnh / Cuộc chia ly của những vì sao
	2
	KĐ
	2007
	
	30.000

	214
	Nguyễn Đức Hiền / Sao khuê lấp lánh
	2
	KĐ
	2007
	
	30.000

	215
	Guyom hoph / Những điều kỳ diệu 
	2
	KĐ
	2007
	
	22.000

	216
	Vic to huygo / Thăng gù nhà thờ đức bà
	2
	KĐ
	2007
	
	18.000

	217
	Lep tonxtoi / Phục sinh
	2
	KĐ
	2007
	
	18.000

	218
	Emily Bront / Đồi gió hú
	2
	KĐ
	2007
	
	18.000

	219
	F . Đoxitrilepxki / Tội ác và trừng phạt
	2
	KĐ
	2007
	
	18.000

	220
	R L. Stevenson / Đảo giấu vàng
	2
	KĐ
	2007
	
	19.000

	221
	Ngô Tất Tố / Tắt  Đèn 
	2
	KĐ
	2007
	
	30.000

	222
	Vũ Trọng Phụng / Số  Đỏ
	2
	KĐ
	2007
	
	60.000

	223
	Nam Cao / Chí  Phèo  
	2
	KĐ
	2007
	
	28.000

	224
	Nguyễn Huy Tưởng  / Lá cờ thêu sáu chữ vàng
	2
	KĐ
	2007
	
	44.000

	225
	Hec – to ma – lo / Trong gia đình
	1
	KĐ
	2006
	
	50.000

	226
	Edmondo de amicis / Những tấm lòng cao cả
	1
	KĐ
	2006
	
	40.000

	227
	Hec – to ma – lo / Không gia đình
	1
	KĐ
	2006
	
	65.000

	228
	Thơ với tuổi thơ – Hàn Mặc Tử
	2
	KĐ
	2007
	
	30.000

	229
	Thơ với tuổi thơ – Huy Cận
	2
	KĐ
	2007
	
	28.000

	230
	Bí mật bàn tay đen 
	3
	KĐ
	2007
	
	22.000

	231
	Nghìn lẻ một đêm T3
	2
	KĐ
	2006
	
	25.000

	232
	Nghìn lẻ một đêm T4
	2
	KĐ
	2006
	
	25.000

	233
	To đầu mà dại 
	2
	KĐ
	2006
	
	6.500

	234
	Anh em mồ côi
	2
	KĐ
	2006
	
	6.500

	235
	Xử  kiện 
	2
	KĐ
	2006
	
	5.500

	236
	Kén rể 
	2
	KĐ
	2006
	
	6.500

	237
	Đẽo cày giữa đường
	2
	KĐ
	2007
	
	5.000

	238
	Lê Đức Dương / Cào cào áo đỏ
	2
	KĐ
	2006
	
	6.000

	239
	Phạm Thành Long / Tìm thầy cho con 
	2
	KĐ
	2007
	
	10.000

	240
	Trí  Khôn
	2
	KĐ
	2007
	
	5.500

	241
	Những chàng trai kỳ tài
	2
	KĐ
	2007
	
	5.500

	242
	Phân xử tài tình 
	2
	KĐ
	2007
	
	6.500

	243
	Chàng ngốc săn hươu
	2
	KĐ
	2007
	
	9.500

	244
	Bầy thú trong hố 
	1
	VH
	1999
	
	7.000

	245
	Giấc mơ tiên chi
	1
	VH
	1999
	
	8.000

	246
	Bốn người đàn ông mù
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	247
	Những người bạn thông minh
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	248
	Vỏ quýt dày móng tay nhọn 
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	249
	Món quà của chúa
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	250
	Di chúc kỳ lạ của người cha
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	251
	Người giúp việc tinh nghịch 
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	252
	Đất vàng đất ngọc 
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	253
	Người đàn ông dưới giếng
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	254
	Bốn anh em thông minh
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	255
	Hai anh em sinh đôi 
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	256
	Con chó trung thành 
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	257
	Cái chén thần kỳ 
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	258
	Những người bạn thông minh
	2
	KĐ
	2007
	
	4.500

	259
	Người cha và ba con trai
	2
	KĐ
	2008
	
	7.500

	260
	Chàng ngốc được kiện 
	10
	KĐ
	2006
	
	7.500

	261
	Người vợ thông minh
	2
	KĐ
	2006
	
	7.500

	262
	Chuyện rùa vàng
	1
	KĐ
	2007
	
	7.500

	263
	Phạm Hổ / Anh em nhà trăm mắt 
	2
	KĐ
	2007
	
	20.000

	264
	Phạm Hổ / Cô gái bán trầm hương
	2
	KĐ
	2007
	
	20.000

	265
	Phạm Hổ / Con ốc kỳ lạ 
	2
	KĐ
	2007
	
	20.000

	266
	Phạm Hổ / Em bé hái củi và chú hươu
	2
	KĐ
	2007
	
	20.000

	267
	Phạm Hổ / Chim lưu ly
	2
	KĐ
	2007
	
	20.000

	268
	Ngôi nhà của kiến 
	10
	KĐ
	2007
	
	10.000

	269
	Bạn bè quanh em 
	2
	KĐ
	2007
	
	10.000

	270
	Chuyện của mùa thu 
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	271
	Những chiếc áo ấm 
	2
	KĐ
	2007
	
	6.500

	272
	Ngôi nhà mùa đông
	2
	KĐ
	2007
	
	4.000

	273
	Nghe lời mẹ khuyên
	4
	KĐ
	2007
	
	4.000

	274
	Chàng trai thông minh
	10
	KĐ
	2006
	
	4.000

	275
	Ba anh đầy tớ 
	2
	KĐ
	2007
	
	5.000

	276
	Sói và bảy chú dê con 
	10
	KĐ
	2007
	
	7.500

	277
	Những trò chơi vui nhộn 
	1
	KĐ
	2007
	
	10.000

	278
	Chàng dũng sĩ dưới đáy biển
	1
	KĐ
	2005
	
	4.500

	279
	Cô bé bán diêm 
	1
	KĐ
	2006
	
	4.000

	280
	FuDiko F Fujio /  Đô rê mon
	10
	KĐ
	2007
	
	10.000

	281
	Pokémon
	25
	KĐ
	2002
	
	4.500

	282
	Thành cát tư hãn 
	10
	KĐ
	2007
	
	25.000

	283
	Hiệp sĩ lợn 
	10
	TN
	2007
	
	7.500

	284
	Conan
	12
	KĐ
	2000
	
	6.000

	285
	Takahashi Rumiko / Inuyasha
	45
	KĐ
	2007
	
	8.000

	286
	Lê Thị Hồng Hạnh / Nghé ọ ơi
	1
	KĐ
	2007
	
	7.500

	287
	Viết Linh – Vũ Kim Đồng  / Cô kiến trinh sát
	1
	KĐ
	2007
	
	22.000

	288
	Tên tôi là  Cleopatra
	2
	KĐ
	2007
	
	15.000

	289
	Bảo Phước  / Trận đấu chưa kết thúc
	2
	KĐ
	2007
	
	14.000

	290
	Tùng  Điển / Những đứa con thành phố 
	2
	KĐ
	2007
	
	15.000

	291
	Hoàng  Xuân Vinh / Cơ cây với con người 
	2
	KĐ
	2007
	
	9.000

	292
	Lớp trưởng và thường dân
	2
	KĐ
	2007
	
	12.000

	293
	Francesca simen Henry quái quỷ đánh lừa
	2
	KĐ
	2007
	
	9.000

	294
	Đảo giấu vàng 
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	295
	Vẻ đẹp đen
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	296
	Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ HecQuyn
	1
	KĐ
	2007
	
	12.500

	297
	Những cuộc phiêu lưu của Giulivơ
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	298
	80 ngày vòng quanh thế giới
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	299
	Ali xơ ở sứ sở diệu kỳ
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	300
	Ngụ  ngôn  Edop
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	301
	Ro bin sơn vu-xo
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	302
	Cuộc phiêu lưu của Ô di xe
	2
	KĐ
	2007
	
	12.500

	303
	Thanh Thanh / Con tàu ma
	1
	TN
	2003
	
	15.000

	304
	Hương Vân / Trả nợ tiền kiếp 
	1
	TN
	2002
	
	14.000

	305
	Jack London / Tiếng gọi nơi hoang dã
	1
	TN
	2001
	
	17.000

	306
	Leo Garfield / Dấu ấn của quỷ
	1
	TN
	2004
	
	17.000

	307
	Phạm Thắng  / Đội thiếu niên tình bát sắt
	1
	KĐ
	2006
	
	12.000

	308
	Trần Thị Oanh / Ma cà rồng
	1
	TN
	2004
	
	19.000

	309
	Mai Quốc Bảo / Mật mã hoa hồng vàng
	1
	TN
	2003
	
	15.000

	310
	Daniel Dyoe / Robin sơn lạc trên đảo hoang
	1
	TN
	2001
	
	17.000

	311
	Hesbert george Wells / Người vô hình
	1
	TN
	2003
	
	17.000

	312
	Kevin J anderson / Chiến tranh giữa các vì sao T1
	1
	MT
	2003
	
	20.000

	313
	Kevin J anderson / Chiến tranh giữa các vì sao T2
	1
	MT
	2003
	
	20.000

	314
	Kevin J anderson / Chiến tranh giữa các vì sao T3
	1
	MT
	2003
	
	20.000

	315
	Nguyễn Công Kiệt / Thám tử sơ lốc Hải 
	3
	KĐ
	2007
	
	16.000

	316
	Donna leon / Người chết mặc áo đầm
	1
	LĐ
	2002
	
	30.000

	317
	Những đứa con của thuyền trưởng
	1
	TN
	2001
	
	17.000

	318
	Alexandre Dumas / 3 chàng ngụ lâm quân
	1
	TN
	2001
	
	17.000

	319
	Những tràng trai tài hoa 
	1
	ĐN
	2004
	
	5.000

	320
	Nghe lời mẹ khuyên 
	3
	KĐ
	2007
	
	4.000

	321
	Bài học tốt 
	3
	KĐ
	2007
	
	4.000

	322
	Giấc mơ lạ kỳ 
	3
	KĐ
	2007
	
	4.000

	323
	Tóc của mẹ tôi
	3
	KĐ
	2007
	
	4.000

	324
	Chuyện cái đuôi
	3
	KĐ
	2007
	
	4.000

	325
	Truyện loài vật 
	2
	KĐ
	2007
	
	10.000

	326
	Trần Hoàng Vy / Mưa nấm mối 
	2
	KĐ
	2005
	
	4.500

	327
	Bí mật bàn tay đen 
	2
	KĐ
	2007
	
	22.000

	328
	Drem Cartoon / Candy book
	9
	KĐ
	2015
	
	52.000

	329
	KooSung- AE / Thắc mắc của tuổi mới lớn 
	2
	KĐ
	2015
	
	40.000

	330
	KooSung- AE / Thắc mắc của tuổi mới lớn
	1
	KĐ
	2015
	
	45.000

	331
	KooSung- AE / Thắc mắc của tuổi mới lớn
	2
	KĐ
	2015
	
	50.000

	332
	F.ka movA. kudrianskiAkhait / Hãy đợi đấy 
	5
	KĐ
	2015
	
	24.000

	333
	Phan Thi / Học sinh chân kinh
	11
	KĐ
	2015
	
	35.000

	334
	Pắc Chông Quan / Danh nhân thế giới 
	4
	KĐ
	2015
	
	15.000

	335
	Tiểu Pudding / Thời đại khủng long
	2
	KĐ
	2015
	
	28.000

	336
	Tiểu Pudding / Cả nhà hạnh phúc
	2
	KĐ
	2015
	
	28.000

	337
	XoyTo Comicsi / Cô nhóc tiếu anh đào
	2
	KĐ
	2015
	
	28.000

	338
	Konamikanata / Mái ấm của Chi 
	3
	KĐ
	2016
	
	35.000

	339
	Mayumi Muroyama / Cô bé tinh nghịch
	2
	KĐ
	2016
	
	16.000

	340
	Zang Li / Gia đình vui nhộn 
	1
	KĐ
	2016
	
	33.000

	341
	Au,Yao- Sing / Ô Long viện
	42
	KĐ
	2016
	
	21.500

	342
	Au,Yao – Sing / Ô Long viện 
	8
	KĐ
	2016
	
	18.000

	343
	Au, Yao- Sing / ÔLong viện
	42
	KĐ
	2016
	
	19.500

	344
	TakashiMassumoto / Vẽ nhân vật đặc biệt
	1
	KĐ
	2016
	
	32.000

	345
	Cha, Hyun- jin / khoa học kỳ thú
	2
	KĐ
	2016
	
	50.000

	346
	Đức Anh / 101 chuyện cười nghề nghiệp 
	2
	KĐ
	2016
	
	34.000

	347
	Đại Oai – Đại Mao / Hoa thiên cốt
	1
	KĐ
	2016
	
	79.000

	348
	Phương Hạnh / Bị chơi xỏ
	10
	KĐ
	2016
	
	18.000

	349
	Moto ki Monma / Cơn lốc sân cỏ
	10
	KĐ
	2016
	
	18.000

	350
	Lule & Michoel / Giáng sinh ở thành phố ma thuật 
	1
	KĐ
	2016
	
	79.000

	351
	Phạm Thanh Hương / Kỹ năng giao tiếp 
	1
	VHTT
	2016
	
	30.000

	352
	Jee- Yong kim / Chúa sơn lâm
	1
	KĐ
	2016
	
	35.000

	353
	Thế giới khủng long
	1
	KĐ
	2016
	
	25.000

	354
	Cenenna / Những chàng trai hoàng đạo
	1
	KĐ
	2016
	
	75.000

	355
	Ngọc Linh / Thuật  hác ám
	1
	KĐ
	2016
	
	28.000

	356
	Tuệ Văn / Danh nhân thế giới 
	1
	KĐ
	2016
	
	30.000

	357
	Tuệ Văn / Đường đua thần tố
	1
	KĐ
	2016
	
	24.500

	358
	Minh Anh / Chiếc áo đẹp 
	1
	PN
	2015
	
	16.000

	359
	Trà My / Hôm nay con ngủ cùng ông
	1
	KĐ
	2016
	
	45.000

	360
	Cầu  vồng  lửa
	37
	KĐ
	2007
	
	12.500

	361
	Thanh Tú / Khám phá bí ẩn
	1
	MT
	2016
	
	30.000

	362
	Chinh phục vũ trụ 
	35
	KĐ
	2016
	
	10.000

	363
	Trịnh Xuân Hoành / Hồ thiên nga
	1
	VHTT
	2006
	
	9.500

	364
	Vũ  Bội Tuyền / Sói già muốn nhổ răng
	1
	TN
	2010
	
	24.000

	365
	Zulma Carraud / Chuyện kể cho bé
	2
	VHTT
	2014
	
	20.000

	366
	Nguyễn Hà My / Hỏi đáp thong minh nhanh trí
	2
	MT
	2017
	
	35.000

	367
	EiiChiro Oda / ONEPIECE
	12
	KĐ
	2016
	
	13.000

	368
	Lưu Hồng Hà / 365 truyện kể hằng đêm mùa hè
	1
	VH
	2017
	
	60.000

	369
	W Sêchxpia / Rô Mê Ô và Juliét
	1
	KĐ
	2014
	
	30.000

	370
	Bá  Hiển / Thần đồng đất việt
	5
	VHSG
	2009
	
	10.000

	371
	Bá Hiển /Thần đồng đất việt
	5
	VHSG
	2009
	
	7.000

	372
	Bá Hiển / Thần đồng đất việt 
	4
	VHSG
	2009
	
	4.200

	373
	Bá Hiển / Thần đồng đất việt 
	4
	VHSG
	2009
	
	5.000

	374
	Bá Hiển / Thần đồng đất việt 
	10
	VHSG
	2009
	
	6.000

	375
	Thùy An / Bạch tuộc và cá mập 
	1
	KĐ
	2010
	
	18.000

	376
	Những câu chuyện về tình yêu thương
	1
	KĐ
	2010
	
	12.000

	 377
	Bài em học hôm nay về ATTP
	80
	KĐ
	2007
	
	10.000

	 378
	Truyện ngắn đặc sắc
	32
	    KĐ
	   2010
	
	   10.000
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